ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN

CAO THỊ HẢI BẮC
TÍNH ĐỐI XỨNG VÀ BẤT ĐỐI XỨNG CỦA QUAN HỆ GIÚP ĐỠ TRONG VỐN XÃ HỘI CỦA NGƯỜI VIỆT NAM

Chuyên ngành: XÃ HỘI HỌC
                                Mã số: 62 31 30 01

TÓM TẮT LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÃ HỘI HỌC

HÀ NỘI – NĂM 2015
Công trình được hoàn thành tại KHOA XÃ HỘI HỌC

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Nguyễn Quý Thanh

Phản biện 1: 
Phản biện 2: 
Phản biện 3: 
Luận án sẽ được bảo vệ trước Hội đồng cấp Đại học Quốc gia chấm luận án tiến sĩ họp tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội vào hồi      giờ     ngày     tháng    năm 2015.
Có thể tìm hiểu luận án tại:

· Thư viện quốc gia Việt Nam

· Trung tâm Thông tin – Thư viện, Đại học Quốc gia Hà Nộ

MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài


"Có đi có lại" là một nguyên tắc trao đổi của mọi quan hệ xã hội. Trong đó, tính đối xứng và bất đối xứng là hai đặc tính riêng của tính chất có đi có lại này. Vấn đề “tính đối xứng/ bất đối xứng” của quan hệ giúp đỡ trong vốn xã hội của các nghiên cứu ở Việt Nam từ trước đến nay mới chỉ được đề cập chủ yếu ở phương diện “nhận được giúp đỡ” nhiều hơn, chứ chưa đặt nó trong quan hệ “cho - nhận giúp đỡ” qua lại. Phần lớn các nghiên cứu trong nước chủ yếu quan tâm xem cá nhân nhận được những sự giúp đỡ nào về kinh tế, tình cảm hay loại hình khác khi họ rơi vào những hoàn cảnh cần đến chúng. Mặt “giúp đỡ” của quan hệ xã hội được đề cập còn khá mờ nhạt, hoặc không được đặt trong những cặp chủ thể nhất định.  


Nắm rõ được điểm thiếu này, luận án này sẽ tìm hiểu xem trong quan hệ giúp đỡ, người Việt Nam hiện nay đang nghiêng theo xu hướng đối xứng hay bất đối xứng? và các xu hướng này được biểu hiện khác nhau như thế nào trong quan hệ bạn bè và quan hệ gia đình? Như vậy, luận án này sẽ tập trung đo lường tính đối xứng và bất đối xứng của quan hệ giúp đỡ trong vốn xã hội của người Việt Nam ở ba chiều cạnh bao gồm: số lượng loại hình giúp đỡ, tính chất các giúp đỡ và hoàn cảnh giúp đỡ. 
2. Mục đích và mục tiêu nghiên cứu

Luận án này được thực hiện nhằm ba mục đích như sau:
- Tìm ra một số qui luật của quan hệ giúp đỡ trong vốn xã hội của người Việt Nam ở thời kì hội nhập.

- Bổ sung một khung phân tích mới về đặc tính đối xứng và bất đối xứng của quan hệ giúp đỡ trong vốn xã hội.

- Cung cấp tài liệu cơ sở cho các nhà làm công tác xã hội và chính sách xã hội.


Để đạt được các mục đích nghiên cứu nêu trên, nghiên cứu này xác định các mục tiêu cần thực hiện như sau:

- Đo lường tính đối xứng và bất đối xứng của quan hệ trợ giúp ở phạm vi gia đình và bạn bè thân thông qua ba chiều cạnh đã nêu trên và sẽ làm rõ hơn các kết quả định lượng bằng các phỏng vấn sâu và nghiên cứu trường hợp.

- Phân tích các yếu tố có ảnh hưởng nhiều hơn cả đến tính đối xứng và bất đối xứng của các quan hệ trợ giúp này. 

3. Đối tượng, khách thể, phạm vi và phương pháp nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu


Đối tượng nghiên cứu của luận án là tính đối xứng và bất đối xứng của quan hệ giúp đỡ trong vốn xã hội của người Việt Nam. 

3.2. Khách thể nghiên cứu


Khách thể nghiên cứu của luận án này sẽ là cá nhân, đại diện cho các hộ gia đình từ 20 tuổi trở lên và cộng đồng nơi cá nhân sống. Cộng đồng nơi cá nhân sống gồm cả khu vực nông thôn và đô thị.  

3.2. Phạm vi và phương pháp nghiên cứu


Phạm vi nghiên cứu được xác định như sau:


- Thời gian: Điều tra bảng hỏi và phỏng vấn sâu của đề tài "Sự hình thành và phát triển vốn xã hội tại Việt Nam" được thực hiện từ năm 2011 đến năm 2013. Các cuộc phỏng vấn sâu và nghiên cứu trường hợp bổ sung nhằm phục vụ riêng cho mục đích nghiên cứu của luận án này được tác giả thực hiện trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2015.


- Địa bàn nghiên cứu: Điều tra bảng hỏi của đề tài "Sự hình thành và phát triển vốn xã hội tại Việt Nam" được tiến hành ở 5 tỉnh thành bao gồm: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Dương, Bình Dương. Địa bàn tiến hành phỏng vấn sâu bổ sung cho riêng luận án này được thực hiện ở các khu vực nông thôn và đô thị thuộc các tỉnh thành như Hà Nội, Bắc Ninh, Bắc Giang.


Phương pháp nghiên cứu được sử dụng trong luận án này là sự kết hợp của phương pháp nghiên cứu định lượng và phương pháp nghiên cứu định tính.


- Cơ sở dữ liệu định lượng được sử dụng trong luận án là một phần dữ liệu của bộ dữ liệu từ cuộc khảo sát 1430 đại diện hộ gia đình tại 5 tỉnh/thành phố ở Việt Nam, bao gồm Hà Nội, Hải Dương, Đà Nẵng, thành phố Hồ Chí Minh và Bình Dương.


- Cơ sở dữ liệu định được sử dụng trong luận án này bao gồm việc tổng hợp các nghiên cứu đi trước, quan sát tự do, quan sát có tham dự, phỏng vấn sâu và nghiên cứu trường hợp. Các phỏng vấn sâu và nghiên cứu trường hợp một phần nhỏ được lấy trong bộ dữ liệu của đề tài "Sự hình thành và phát triển vốn xã hội ở Việt Nam" và phần lớn là các dữ liệu do tác giả trực tiếp thực hiện phỏng vấn bổ sung trong khoảng thời gian từ năm 2013 đến năm 2015 để phục vụ riêng cho luận án này.


- Về nội dung đo lường và phân tích, luận án này sẽ đo lường:


+ Tính đối xứng và bất đối xứng của quan hệ giúp đỡ liên thế hệ (quan hệ giúp đỡ giữa người được hỏi với bố mẹ đẻ và con cái, giữa người được hỏi với bố mẹ vợ/ chồng và con cái).

+ Tính đối xứng và bất đối xứng của quan hệ giúp đỡ giữa người được hỏi với ba người bạn thân nhất.


- Các kiểm định, thang đo và mô hình phân tích được sử dụng trong luận án này như sau:


+ Kiểm định T (Paired - samples T-test) được dùng để đo tính đối xứng/bất đối xứng về số lượng của các loại hình giúp đỡ.


+ Kiểm định phi tham số McNemar để đo tính đối xứng/bất đối xứng về tính chất loại hình và hoàn cảnh giúp đỡ hay tính chất loại hình trong từng hoàn cảnh giúp đỡ. 


+ Về quan hệ giúp đỡ trong gia đình, chúng tôi lựa chọn đo 4 hoàn cảnh giúp đỡ mà bố mẹ và con cái thường có khả năng giúp đỡ lẫn nhau nhất bao gồm: xây/ mua nhà, tìm việc, đầu tư làm ăn và ốm đau. Trong từng hoàn cảnh giúp đỡ này, chúng tôi đo 4 loại hình giúp đỡ thường gặp nhất trong cuộc sống bao gồm: chia sẻ tâm sự, tiền bạc, sức lao động, cung cấp thông tin quan trọng. Trong đó, với mỗi loại hình, 0 là không giúp đỡ, 1 là có giúp đỡ. Như vậy tổng số loại hình giúp đỡ của từng hoàn cảnh giúp đỡ sẽ dao động từ 1 đến 4.


+ Về quan hệ giúp đỡ giữa người được hỏi với lần lượt ba người bạn thân, chúng tôi lựa chọn đo 6 hoàn cảnh giúp đỡ thường gặp nhất bao gồm: cưới hỏi, tang ma, xây/ mua nhà, tìm việc, đầu tư làm ăn và mua sắm vật dụng đắt tiền. Để đo tính chất các loại hình giúp đỡ, chúng tôi cũng lựa chọn 4 loại hình giúp đỡ thường gặp như trên. Tổng số hoàn cảnh giúp đỡ sẽ dao động từ 1 đến 6.


+ Tính đối xứng/ bất đối xứng được đo bằng hiệu số "giúp đỡ cho đi" và "giúp đỡ nhận được" giữa hai chủ thể. Riêng trong quan hệ gia đình, tính đối xứng/ bất đối xứng được đo bằng hiệu số của "giúp đỡ nhận được từ bố mẹ" và "giúp đỡ nhận được từ con cái". Các hiệu số này bằng 0 tức là quan hệ giúp đỡ giữa hai chủ thể mang tính đối xứng. Ngược lại, nếu các hiệu số mang giá trị khác 0 (+/- 1) tức là quan hệ giúp đỡ này mang tính bất đối xứng.


+ Để đo các yếu tố ảnh hưởng đến tính đối xứng và bất đối xứng của quan hệ giúp đỡ trong gia đình và bạn bè chúng tôi chạy các mô hình hồi qui logistic. Tổng số biến độc lập được đưa vào chạy các mô hình hồi qui logistic cho quan hệ giúp đỡ trong gia đình là 23 biến và cho quan hệ giúp đỡ giữa những người bạn là 22 biến.

4. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài


Về ý nghĩa khoa học: Luận án này góp phần tìm ra những qui luật chung về tính đối xứng và bất đối xứng của quan hệ giúp đỡ có đi có lại trong gia đình và giữa những bạn bè thân thiết. Từ đó, luận án này đã góp phần bổ sung thêm khung lý thuyết mới về phân tích mạng lưới quan hệ xã hội của người Việt Nam thời kì hội nhập. 


Về ý nghĩa thực tiễn: Kết quả nghiên cứu này góp phần gợi ý cho các nhà hoạch định chính sách có quan tâm đến việc phát triển mạng lưới quan hệ xã hội của người Việt Nam.
5. Câu hỏi nghiên cứu và giả thuyết nghiên cứu

5.1. Câu hỏi nghiên cứu


Nghiên cứu này sẽ trả lời các câu hỏi nghiên cứu sau:


 (1) Tính đối xứng/bất đối xứng của quan hệ giúp đỡ trong vốn xã hội của người Việt Nam thể hiện thế nào trong quan hệ gia đình thông qua số lượng loại hình, tính chất trong từng hoàn cảnh của sự "giúp đỡ - được giúp đỡ"?


(2) Tính đối xứng/bất đối xứng của quan hệ giúp đỡ trong vốn xã hội của người Việt Nam được thể hiện thế nào trong quan hệ bạn bè thông qua số lượng loại hình, tính chất và hoàn cảnh của sự "giúp đỡ - được giúp đỡ"?


(3) Những yếu tố nào ảnh hưởng nhiều đến tính đối xứng/bất đối xứng của quan hệ giúp đỡ trong vốn xã hội của người Việt Nam?

5.2. Giả thuyết nghiên cứu


Nghiên cứu đặt ra ba giả thuyết chính, trong mỗi giả thuyết chính lại có những giả thuyết phụ.


Giả thuyết chính H1: Quan hệ giúp đỡ trong vốn xã hội của người Việt Nam không có sự bất đối xứng hoàn hảo. 
- H1.1: Nhìn chung, bố mẹ có thể cung cấp cho con số lượng loại hình giúp đỡ nhiều hơn là con cái có thể cung cấp cho bố mẹ.

- H1.2: Loại hình giúp đỡ về tiền bạc có thể cân đong, đo đếm và loại hình giúp đỡ về sức lao động dễ dàng chủ động được thường có khả năng mang tính đối xứng cao hơn loại hình giúp đỡ về chia sẻ tâm sự hay cung cấp thông tin quan trọng.

- H1.3: Ở đô thị tính đối xứng của quan hệ giúp đỡ giữa bố mẹ và con cái rõ nét hơn ở nông thôn. Và ở đô thị quan hệ giúp đỡ thường đối xứng rõ nhất ở loại hình giúp đỡ về tiền bạc trong khi ở nông thôn quan hệ giúp đỡ thường đối xứng rõ nhất ở loại hình giúp đỡ về sức lao động.

- H1.4: Quan hệ giúp đỡ đối xứng hay bất đối xứng giữa bố mẹ và con cái chịu sự chi phối chủ yếu bởi những qui ước, chuẩn mực đạo đức nhưng cũng chịu sự chi phối nhất định bởi nguyên tắc tính toán chi phí và lợi ích. 

Giả thuyết chính H2: Tính chất đối xứng/bất đối xứng phụ thuộc vào mức độ thân thiết của các quan hệ của cá nhân. Theo đó, càng là bạn bè thân thiết quan hệ giúp đỡ càng mang tính bất đối xứng, ngược lại, càng là bạn bè ít thân hơn thì quan hệ giúp đỡ càng mang tính đối xứng.

- H2.1: Loại hình giúp đỡ về tiền bạc và sức lao động thường mang tính đối xứng cao hơn loại hình giúp đỡ về chia sẻ tâm sự hay cung cấp thông tin quan trọng.

- H2.2: Hoàn cảnh giúp đỡ khi cưới hỏi, tang ma, xây/ mua nhà và tìm việc là những sự kiện hầu hết ai cũng phải trải qua trong cuộc sống nên cũng dễ mang tính đối xứng hơn các hoàn cảnh giúp đỡ khác. Loại hình giúp đỡ như cung cấp thông tin và những hoàn cảnh giúp đỡ như mua sắm vật dụng đắt tiền, đầu tư làm ăn phụ thuộc nhiều vào khả năng hiểu biết và tài chính của cá nhân cũng như cần sự huy động các nguồn giúp đỡ đột ngột, gấp gáp nên chắc hẳn sẽ theo xu hướng bất đối xứng.

- H2.3: Càng ở đô thị, tính đối xứng của quan hệ giúp đỡ giữa những người bạn càng rõ nét hơn do người đô thị sống sòng phẳng hơn.

- H2.4: Quan hệ giúp đỡ đối xứng hay bất đối xứng giữa những người bạn chịu sự chi phối chủ yếu bởi nguyên tắc tính toán đến chi phí và lợi ích nhưng cũng chịu sự chi phối nhất định bởi những qui ước, chuẩn mực đạo đức và xã hội.  


Giả thuyết chính H3: Tính đối xứng hay bất đối xứng trong quan hệ gia đình hay bạn bè chịu ảnh hưởng của cả ba nhóm yếu tố cá nhân, gia đình và cộng đồng/ xã hội. Trong đó, nhóm yếu tố gia đình sẽ ảnh hưởng nhiều hơn cả đến tính đối xứng hay bất đối xứng của quan hệ giúp đỡ trong gia đình và nhóm yếu tố cá nhân sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ nhất đến tính đối xứng hay bất đối xứng của quan hệ giúp đỡ giữa những người bạn thân. 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

1.1. Các nghiên cứu về mạng lưới quan hệ xã hội

1.1.1. Khái niệm mạng lưới quan hệ xã hội


Nhiều quan điểm coi mạng lưới xã hội như một nơi chứa đựng, nguồn tạo lập vốn xã hội. Tiêu biểu cho quan điểm này là Nan Lin trong định nghĩa "Vốn xã hội là nguồn vốn được tiếp cận thông qua các liên kết xã hội của cá nhân..." [Nan Lin, 1999: 28]. Bên cạnh đó, dòng quan điểm thứ hai với đại diện tiêu biểu là nhà xã hội học Robert Putnam (2000) đã cho rằng "...vốn xã hội chỉ các liên kết xã hội (mạng lưới xã hội), các chuẩn mực và sự tin tưởng kèm theo” [Putnam, 1995, tr. 664-665]. Tức là, Putnam khẳng định mạng lưới xã hội chỉ là một trong những thành tố cấu thành nên vốn xã hội.


Trong bài báo "Qui mô lõi của mạng lưới quan hệ xã hội của người Việt Nam" (2015), các tác giả Nguyễn Quý Thanh và Cao Thị Hải Bắc nhấn mạnh rằng không phải mọi người sẵn sàng trợ giúp đều là bạn thân thiết của cá nhân, bởi vì, những người đó có thể thực hiện giúp đỡ có tính hướng đích. Như vậy, số lượng những người được xem như là bạn thân cùng với các thành viên trong gia đình ruột thịt luôn sẵn sàng sẻ chia giúp đỡ chính là mạng lưới quan hệ xã hội lõi (core network) của mỗi chủ thể. Luận án này áp dụng quan điểm của tác giả Nguyễn Quý Thanh và Cao Thị Hải Bắc về mạng lưới quan hệ xã hội lõi bao gồm những bạn bè thân thiết nhất và các thành viên gia đình ruột thịt để đo lường tính đối xứng và bất đối xứng của quan hệ giúp đỡ trong mạng lưới quan hệ xã hội lõi này của người Việt Nam.

1.1.2. Các đặc tính của mạng lưới quan hệ xã hội


Các đặc tính cơ bản nhất thường được nhắc đến của mạng lưới xã hội bao gồm qui mô, mật độ, tần suất tiếp xúc, cơ chế hình thành, có đi có lại v.v...Các nghiên cứu tiêu biểu về qui mô mạng lưới xã hội có thể kể đến Burt (1992), Nan Lin (1999), Chang và Fu (2003), Lee Jae Yeol (2000), Nguyễn Quý Thanh và Cao Thị Hải Bắc (2012, 2015). Đặc biệt, nghiên cứu của Nguyễn Quý Thanh và Cao Thị Hải Bắc (2015) đã đo lường định lượng được qui mô lõi của người Việt Nam hiện nay. Bên cạnh đó, các nghiên cứu tiêu biểu bàn về tính đồng dạng của mạng lưới xã hội gồm có Miller McPherson, Lynn Smith-Lovin và James M.Cook (2001), Lee Jae Yeol (2000), Nguyễn Quý Thanh và Cao Thị Hải Bắc (2012, 2015) v.v...


Ngoài ra, một mạng lưới quan hệ xã hội còn chứa đựng nhiều đặc tính khác, trong đó có tính chất có đi có lại mà tính đối xứng và bất đối xứng chính là một trường hợp riêng của tính chất có đi có lại này. Tính chất có đi có lại này có đối xứng hay không? và nếu có thì đối xứng trong các hoàn cảnh nào? v.v...là điều khó nhận thấy ngay trong cuộc sống. Cũng khó tìm được nhiều nghiên cứu tại Việt Nam bàn về đặc tính đối xứng/ bất đối xứng trong quan hệ giúp đỡ của người Việt, trong khi đây là một đặc tính khá thú vị giúp hiểu hơn đặc điểm tâm lý cũng như tư duy tình cảm của người Việt Nam. 

1.1.3. Đặc trưng quan hệ giúp đỡ trong mạng lưới quan hệ xã hội


Có thể kể đến một số nghiên cứu tiêu biểu về quan hệ trợ giúp trong mạng lưới quan hệ xã hội ở Việt Nam như Lê Ngọc Hùng (2003, 2008), Nguyễn Quý Thanh (2005), Hoàng Bá Thịnh (2009), Đặng Nguyên Anh (1998) v.v...Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu chỉ nói lên những giúp đỡ mang tính một chiều theo kiểu các thành viên trong mạng lưới đã cung cấp cho cá nhân những giúp đỡ gì mà chưa phân tích chiều ngược lại, tức là, chưa khai thác được đặc tính đối xứng và bất đối xứng của quan hệ giúp đỡ của người Việt Nam.
1.2. Các nghiên cứu về tính chất có đi có lại (Reciprocity)


Nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước về tính chất có đi có lại trong vốn xã hội như Putnam (1995, 2000), Lê Minh Tiến (2007), Trần Hữu Dụng (2006) v.v... đã chỉ ra rằng "có đi có lại" là một tính chất của vốn xã hội. Mặt khác, nhiều nghiên cứu như Ton van Schaik (2002), Hilde Coffe´ (2009), Lê Minh Tiến (2007) v.v...lại nhấn mạnh đây là một chỉ báo đo lường vốn xã hội. Dòng quan điểm thứ ba với đại diện tiêu biểu là Marcel Mauss (1925), Homans (1958) v.v...lại nhấn mạnh "có đi có lại" là nguyên tắc trao đổi của mọi quan hệ xã hội. Tuy nhiên, phần lớn các nghiên cứu mới chỉ tìm hiểu nó ở góc độ lý thuyết mà chưa phân tích nó ở góc độ thực nghiệm, tức là chưa đo lường được thế nào là đối xứng và bất đối xứng.

1.3. Đo lường tính đối xứng và bất đối xứng của quan hệ giúp đỡ


Các nghiên cứu như Wendy Stone và Jody Hughes (2001), Luigino, Mario và Vittorio (2008), Emmanuel Pannier (2012), Nguyễn Quý Thanh và Cao Thị Hải Bắc (2014), Nguyễn Quý Thanh năm (2005), Oliver Tessier (2012), Lương Văn Hy (2013) v.v...là những nghiên cứu đã ít nhiều đề cập đến phương thức đo thế nào là đối xứng. Tuy nhiên, làm thế nào để xác định một quan hệ giúp đỡ là bất đối xứng vẫn chưa được làm sáng tỏ trong các nghiên cứu này.
1.4. Những vấn đề luận án tập trung nghiên cứu


Luận án sẽ tập trung tìm hiểu hai phần chính. Phần thứ nhất là tính đối xứng và bất đối xứng liên thế hệ trong phạm vi gia đình. Về mặt định lượng, luận án sẽ đo lường xem trong các thành viên đình như bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ/ chồng, con cái thì bố mẹ đẻ hay con cái, bố mẹ vợ/ chồng hay con cái cung cấp cho cá nhân người được hỏi nhiều loại hình giúp đỡ hơn và các cặp thành viên này có xu hướng cùng giúp đỡ cá nhân người được hỏi những loại hình giúp đỡ giống nhau và trong những hoàn cảnh giống nhau không? Về mặt định tính, luận án nghiên cứu các trường hợp cụ thể để làm rõ tính đối xứng và bất đối xứng liên thế hệ, trong đó người được hỏi là nhân vật trung tâm thực hiện hành vi cho và nhận giúp đỡ với các thành viên khác.

Phần chính thứ hai của luận án này là đo lường định lượng tính đối xứng và bất đối xứng của quan hệ trợ giúp giữa cá nhân người được hỏi với ba người bạn thân nhất của họ ở ba chiều cạnh: số lượng của loại hình giúp đỡ, tính chất giúp đỡ và hoàn cảnh giúp đỡ. Bên cạnh đo lường định lượng, luận án cũng thực hiện các phỏng vấn sâu và nghiên cứu trường hợp để giải thích rõ hơn cho các kết quả định lượng xem tại sao loại hình giúp đỡ hay hoàn cảnh giúp đỡ này lại thường đối xứng hay bất đối xứng hơn loại hình và hoàn cảnh giúp đỡ khác? Tại sao tính đối xứng và bất đối xứng lại thể hiện giống hoặc khác nhau trong quan hệ giúp đỡ với người bạn thân thứ nhất, người bạn thân thứ hai và người bạn thân thứu ba? v.v... Luận án cũng sẽ tìm ra mối liên hệ giữa tính đối xứng/ bất đối xứng này với mức độ thân thiết của từng mối quan hệ bạn bè.


Cuối cùng, luận án này sẽ tập trung tìm hiểu xem các yếu tố nào ảnh hưởng hơn cả đến tính đối xứng hay bất đối xứng của quan hệ giúp đỡ trong vốn xã hội của người Việt Nam ở cả phạm vi gia đình và bạn bè. Đồng thời, luận án này cũng sẽ so sánh đối chiếu kết quả nghiên cứu được với kết quả các nghiên cứu đi trước và với khung lý thuyết đã đề cập trong chương 2 về cơ sở lý luận của luận án.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.1. Cơ sở lý luận và khung lý thuyết của luận án


Áp dụng lý thuyết trò chơi của John von Neumann và Mathieu Rabbin, lý thuyết kinh tế học hành vi của Goerge Homans và Gary Becker, lý thuyết về nguyên tắc biếu tặng của Marcel Mauss, luận án này muốn tìm hiểu xem quan hệ cho và nhận giúp đỡ trong gia đình và giữa những người bạn đang theo chiều hướng đối xứng hay bất đối xứng? Trước khi thực hiện một hành vi cho và nhận giúp đỡ, có trường hợp các chủ thể sẽ phải cân nhắc và tiên đoán hành vi ứng xử cũng như thái độ của đối phương để quyết định hành động sao cho hợp lý nhất, đảm bảo tối ưu hóa lợi ích cho cả hai bên hoặc tối ưu hóa lợi ích cho bản thân.  

2.2. Thiết kế nghiên cứu


Luận án này được thiết kế theo mô hình sau:


                                                                                                                                                                                       

2.3. Thao tác hóa khái niệm và công cụ đo


Tính chất có đi có lại có thể xuất hiện trong các mô hình giúp đỡ giữa hai hay nhiều hơn hai chủ thể. Trong khi đó, tính đối xứng và bất đối xứng chỉ được dùng để đo quan hệ giúp đỡ giữa hai chủ thể.

Tính đối xứng trong quan hệ giúp đỡ giữa hai chủ thể (ví dụ hai người bạn hoặc bố mẹ và con cái) được xem như là mối quan hệ giúp đỡ hai chiều, phản ánh sự tương ứng về tổng số lượng của loại hình giúp đỡ (“cho bao nhiêu loại hình” tương ứng với “nhận bấy nhiêu loại hình”), phù hợp về tính chất của loại hình (“cho” gì, “nhận”đấy), giống nhau trong hoàn cảnh trợ giúp (giúp đỡ trong cưới xin, nhận lại sự trợ giúp trong cưới xin). Ngược lại, tính bất đối xứng là số lượng, tính chất và hoàn cảnh giúp đỡ của hai chủ thể trong quan hệ giúp đỡ không tương ứng, không phù hợp và không giống nhau. 

Theo đó, sự đối xứng hoàn toàn chỉ xảy ra khi cùng lúc có sự tương đương ở cả ba chiều cạnh: số lượng loại hình giúp đỡ, tính chất loại hình giúp đỡ và hoàn cảnh giúp đỡ. Trên thực tế, xác xuất xảy ra điều này là rất thấp. Do vậy, những đối xứng bộ phận, tức là chỉ đối xứng về một chiều cạnh nào đó trong ba chiều cạnh nêu trên thường dễ xảy ra hơn. Hay nói cách khác, đối xứng không hoàn toàn là những quan hệ giúp đỡ chỉ có sự tương ứng về tổng số lượng của loại hình giúp đỡ HOẶC chỉ phù hợp về tính chất của loại hình HOẶC chỉ giống nhau trong hoàn cảnh trợ giúp.

Tính đối xứng trong quan hệ gia đình được xem như là mối quan hệ "giúp đỡ - được giúp đỡ" (quan hệ cho - nhận) giữa ba chủ thể, phản ánh sự tương ứng về số lượng loại hình giúp đỡ trong từng hoàn cảnh “cho bao nhiêu loại hình” tương ứng với “nhận bấy nhiêu loại hình”; A cho B = C cho B), phù hợp về tính chất của loại hình trong từng hoàn cảnh giúp đỡ (“cho” gì, “nhận”đấy trong cùng một hoàn cảnh; A cho B tiền bạc trong hoàn cảnh cưới xin và C cũng cho B tiền bạc trong cùng hoàn cảnh ấy). Ngược lại, tính bất đối xứng trong quan hệ trợ giúp ở gia đình là số lượng, tính chất trong từng hoàn cảnh giúp đỡ của các thành viên trong gia đình cung cấp cho cá nhân người trả lời không tương ứng, không phù hợp và không giống nhau.
Cụ thể trong nghiên cứu này sẽ xem xét các cặp quan hệ "nhận giúp đỡ - giúp đỡ" như sau:

- Người trả lời nhận giúp đỡ từ bố mẹ đẻ và con cái người trả lời giúp đỡ họ

- Người trả lời nhận giúp đỡ từ bố mẹ vợ/chồng và con cái người trả lời giúp đỡ họ.

Công cụ đo các chỉ báo về tính đối xứng và bất đối xứng được xác định như sau. Để có thông tin về các số lượng các loại giúp đỡ chính, chúng tôi đã lần lượt liệt kê các loại hình như chia sẻ tâm sự, tiền bạc, sức lao động, cung cấp thông tin quan trọng. Với những loại hình giúp đỡ đã được xác định, chúng tôi tiếp tục làm rõ xem họ giúp đỡ/nhận giúp đỡ trong hoàn cảnh nào (cưới hỏi, tang ma, xây/mua nhà, tìm việc, đầu tư làm ăn, mua sắm vật dụng đắt tiền trong quan hệ giúp đỡ giữa bạn bè). Như vậy, tổng số loại hình giúp đỡ sẽ dao động từ 1 đến 4. Tác giả hỏi tương tự với ba người bạn thân mà người trả lời nghĩ đến đầu tiên trong đầu khi được hỏi đến.

Tương tự với quan hệ gia đình, chúng tôi cũng lần lượt liệt kê 4 loại hình giúp đỡ nêu trên. Các loại hình giúp đỡ này được xem xét trong từng hoàn cảnh cụ thể. Để xem xét các thành viên trong gia đình giúp đỡ/nhận giúp đỡ trong hoàn cảnh nào, chúng tôi lựa chọn 4 hoàn cảnh được cho là phù hợp bao gồm: xây/mua nhà, tìm việc, đầu tư làm ăn, ốm đau. Như vậy, tổng số lượng giúp đỡ của 4 loại hình trong từng hoàn cảnh một vẫn dao động từ 1 đến 4 nhưng tổng số lượng giúp đỡ của 4 loại hình trong tất cả 4 hoàn cảnh nêu trên sẽ dao động từ 1 đến 16.

CHƯƠNG 3: TÍNH ĐỐI XỨNG VÀ BẤT ĐỐI XỨNG LIÊN THẾ HỆ TRONG GIA ĐÌNH
3.1. Giao tiếp trong gia đình

Kết quả định lượng và định tính cho thấy ngày nay, mặc dù phương thức giao tiếp thay đổi nhưng các thành viên trong gia đình vẫn dễ dàng thực hiện những giúp đỡ có đi có lại với nhau. Nhưng thông qua những phương thức giao tiếp đa dạng như thế này, các thành viên trong gia đình thực hiện hành vi cho và nhận giúp đỡ lẫn nhau đối xứng hay bất đối xứng như thế nào thì không dễ để nhận ra ngay trong cuộc sống hàng ngày. 

3.2. Tính đối xứng/bất đối xứng trong quan hệ gia đình

3.2.1. Các chiều cạnh đối xứng và bất đối xứng

3.2.1.1. Tính đối xứng/bất đối xứng về số lượng của các loại hình giúp đỡ

Về chiều cạnh số lượng các loại hình giúp đỡ, luận án thu được ba kết luận chính như sau. Thứ nhất, “số lượng loại hình giúp đỡ nhận được từ bố mẹ đẻ hay bố mẹ vợ/ chồng” và “số lượng loại hình giúp đỡ nhận được từ con cái” thể hiện rõ tính bất đối xứng theo chiều hướng con cái được “nhờ” bố mẹ nhiều hơn là bố mẹ được “nhờ” con cái. Thứ hai, vẫn luôn tồn tại trường hợp bất đối xứng trong quan hệ giúp đỡ giữa bố mẹ và con cái theo chiều con cái cung cấp cho bố mẹ số lượng loại hình giúp đỡ nhiều hơn bố mẹ có thể cung cấp cho con cái hoặc trường hợp đối xứng trong quan hệ giúp đỡ này. Có sự khác biệt vùng miền trong quan hệ giúp đỡ trên theo chiều hướng dường như càng là các gia đình ở đô thị thì mối quan hệ giúp đỡ lẫn nhau giữa bố mẹ và con cái càng thể hiện rõ tính bất đối xứng theo hướng con cái giúp đỡ bố mẹ nhiều hơn là bố mẹ có thể giúp đỡ con cái. Các loại hình giúp đỡ thể hiện rõ tính đối xứng ở nông thôn chủ yếu là sức lao động và chia sẻ tâm sự. Trong khi đó, ở đô thị, các cặp bố mẹ và con cái có xu hướng giúp đỡ nhau đối xứng về vật chất nhiều hơn ở nông thôn. Thứ ba, nói chung xét theo quan điểm giới thì người Việt Nam có xu hướng giúp đỡ con trai nhiều hơn con gái và xét theo quan điểm tôn ti trật tự thì người Việt Nam có xu hướng giúp đỡ con trưởng nhiều hơn con thứ. Càng là khu vực nông thôn thì xu hướng này càng rõ nét.
Tính bất đối xứng trong các quan hệ giúp đỡ như trên một phần chịu sự chi phối của các qui ước, chuẩn mực văn hóa đạo đức của người Việt Nam buộc họ phải hành động theo nguyên tắc chung, một phần chịu sự chi phối của nguyên tắc chi phí - lợi ích khiến họ có tâm lý đầu tư vào các mối quan hệ sẽ mang lại cho họ lợi ích nhiều hơn và lớn hơn. Những chuẩn mực và qui ước này không có sự khác biệt rõ rệt giữa các khu vực sống nông thôn hay đô thị. Tức là, dù sinh sống ở khu vực nào thì người Việt Nam ngày nay vẫn rất coi trọng những chuẩn mực truyền thống. 

3.2.1.2. Tính đối xứng/ bất đối xứng về tính chất loại hình trong từng hoàn cảnh giúp đỡ


Về tính chất các loại hình giúp đỡ trong từng hoàn cảnh giúp đỡ, luận án rút ra được bốn kết luận sau. Thứ nhất, nhìn chung quan hệ giúp đỡ về tiền bạc giữa bố mẹ đẻ hay bố mẹ vợ/ chồng và con cái đối với người được hỏi mang tính bất đối xứng theo chiều hướng bố mẹ đẻ hay bố mẹ vợ/ chồng giúp đỡ người được hỏi về tiền bạc nhiều hơn là con cái có thể giúp đỡ họ về loại hình này. Tuy nhiên, sự giúp đỡ này còn phụ thuộc vào khả năng kinh tế của người giúp đỡ. Tức là, có sự khác biệt về loại hình giúp đỡ về tiền bạc giữa các hộ gia đình ở nông thôn và ở đô thị, giữa các chủ thể giúp đỡ có điều kiện kinh tế khác nhau. Càng là các gia đình ở đô thị và các thế hệ trong gia đình đều có điều kiện kinh tế khá thì quan hệ giúp đỡ giữa các thế hệ càng mang tính đối xứng và ngược lại. Thứ hai, nhìn chung quan hệ giúp đỡ về chia sẻ tâm sự giữa bố mẹ đẻ hay bố mẹ vợ/ chồng và con cái đối với người được hỏi mang tính bất đối xứng trong nhiều hoàn cảnh theo chiều hướng bố mẹ đẻ hay bố mẹ vợ/ chồng giúp đỡ người được hỏi về chia sẻ tâm sự nhiều hơn là con cái có thể giúp đỡ họ về loại hình này. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh ốm đau, tính bất đối xứng này xoay theo chiều hướng con cái giúp đỡ người được hỏi nhiều hơn là bố mẹ vợ/ chồng có thể giúp họ. Thứ ba, nhìn chung sức lao động là loại hình giúp đỡ thường mang tính đối xứng, tuy nhiên, trong hoàn cảnh ốm đau thì con cái giúp sức lao động cho người được hỏi nhiều hơn là bố mẹ đẻ hay bố mẹ vợ/ chồng của họ có thể giúp họ. Thứ tư, nói chung, loại hình giúp đỡ về cung cấp thông tin quan trọng mà bố mẹ đẻ và con cái có thể cung cấp cho người được hỏi mang tính bất đối xứng trong nhiều hoàn cảnh, trừ hoàn cảnh ốm đau, xây/mua nhà và tìm việc.

3.2.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến đối xứng và bất đối xứng trong quan hệ gia đình



Nhìn chung, tính đối xứng và bất đối xứng trong quan hệ giúp đỡ giữa người trả lời với bố mẹ đẻ và con cái họ hay quan hệ giúp đỡ giữa người trả lời với bố mẹ vợ/ chồng và con cái họ chịu ảnh hưởng đan xen của cả ba nhóm yếu tố: cá nhân, gia đình, cộng đồng/ xã hội. Tuy nhiên, nhóm yếu tố gia đình như loại hình kinh tế gia đình, sống chung hay riêng cùng bố mẹ v.v...vẫn gây ảnh hưởng nhiều hơn cả.
CHƯƠNG 4: TÍNH ĐỐI XỨNG VÀ BẤT ĐỐI XỨNG CỦA QUAN HỆ GIÚP ĐỠ GIỮA BẠN BÈ THÂN THIẾT
4.1. Tính đối xứng/ bất đối xứng về số lượng loại hình giúp đỡ

Nhìn chung, càng là mối quan hệ thân thiết hơn thì tính bất đối xứng trong quan hệ giúp đỡ qua lại lẫn nhau càng rõ nét hơn. Ngược lại, càng là quan hệ ít thân thiết hơn thì tính đối xứng trong quan hệ giúp đỡ càng mạnh mẽ hơn. Bên cạnh đó, đáng chú ý là càng là những người có điều kiện kinh tế hơn thì càng có khả năng thực hiện các trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau với bạn bè theo chiều hướng đối xứng hơn hoặc các trao đổi, giúp đỡ lẫn nhau mang tính hướng bất đối xứng theo chiều hướng giúp đỡ bạn nhiều hơn là nhận được giúp đỡ từ bạn và ngược lại. 

4.2. Tính đối xứng/bất đối xứng về tính chất loại hình giúp đỡ và hoàn cảnh giúp đỡ


Xét cả về tính chất loại hình và hoàn cảnh giúp đỡ thì nói chung quan hệ cho và nhận giúp đỡ vẫn có xu hướng bất đối xứng rõ hơn ở trường hợp của người bạn thứ nhất so với trường hợp của người bạn thứ hai và thứ ba. Tức là, càng thân thiết thì quan hệ cho - nhận càng bất đối xứng và ngược lại. Trong khi ở nông thôn, các loại hình giúp đỡ thiên về chia sẻ tâm sự và sức lao động thì ở đô thị, các loại hình giúp đỡ thiên về vật chất. Dù ở nông thôn hay đô thị, dù là bạn bè rất thân thiết hay bạn bè ít thân hơn thì các cá nhân đều có những kì vọng nhận được sự giúp đỡ trở lại có thể về vật chất, có thể về tinh thần hoặc cả hai. Tuy nhiên, đáng chú ý là càng ở nông thôn và càng là bạn bè thân thiết thì quan hệ giúp đỡ qua lại lẫn nhau càng chịu sự chi phối mạnh mẽ hơn bởi các qui ước xã hội và chuẩn mực đạo đức. Trong khi đó, càng ở đô thị và càng là quan hệ ít thân thiết hơn thì quan hệ giúp đỡ qua lại lẫn nhau càng chịu sự chi phối mạnh mẽ hơn bởi nguyên tắc tính toán đến chi phí và lợi ích.

4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tính đối xứng/bất đối xứng trong quan hệ bạn bè

Nhóm yếu tố cá nhân ảnh hưởng nhiều hơn cả đến tính đối xứng và bất đối xứng về tính chất loại hình giúp đỡ giữa người trả lời lần lượt ba người bạn thân. Trong đó, các yếu tố có ảnh hưởng rõ nhất với mức ý nghĩa thống kê cao là giới tính nữ, mức độ tin tưởng bạn thân, đã từng sống/ học tập/ làm việc ở nước ngoài xa nhà 6 tháng trở lên, có theo tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên. Cùng với yếu tố cá nhân, nhóm yếu tố cộng đồng/ xã hội cũng ảnh hưởng đáng kể đến tỷ lệ xác xuất xảy ra tính bất đối xứng trong quan hệ cho - nhận các giúp đỡ giữa người trả lời với lần lượt ba người bạn thân. Trong đó, các yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất gồm có yếu tố là người miền Nam, là người đô thị và cộng đồng làng xóm tin tưởng nhau.
KẾT LUẬN


Luận án này đã trả lời được đầy đủ các câu hỏi nghiên cứu nêu ra. Có thể tổng kết một số qui luật chung về tính đối xứng và bất đối xứng của quan hệ giúp đỡ trong vốn xã hội của người Việt Nam như sau.


 Nhìn chung, trong khi quan hệ giúp đỡ trong gia đình thường nghiêng theo xu hướng bất đối xứng thì quan hệ giúp đỡ giữa những bạn bè thân thiết thường nghiên theo xu hướng đối xứng rõ rệt hơn. Mặt khác, nhìn chung, quan hệ giúp đỡ ở nông thôn mang tính bất đối xứng rõ nét hơn quan hệ giúp đỡ ở đô thị.


Quan hệ giúp đỡ trong gia đình chịu sự chi phối mạnh mẽ hơn của những chuẩn mực, đạo đức. Ngược lại, quan hệ giúp đỡ giữa bạn bè, đặc biệt là bạn bè ít thân thiết lại chịu sự chi phối mạnh mẽ hơn bởi nguyên tắc tính toán chi phí - lợi ích. Tuy nhiên, xét về bản chất các quan hệ giúp đỡ, các chủ thể tham gia quan hệ này đều kì vọng được nhận lại sự giúp đỡ từ đối phương và sự giúp đỡ này không nhất thiết phải là vật chất mà chỉ là tinh thần như sự hài lòng, niềm hạnh phúc v.v...


Trong quan hệ gia đình, biểu hiện đối xứng và bất đối xứng được thể hiện khác nhau ở tổng số lượng giúp đỡ trong từng hoàn cảnh nói riêng và tất cả các hoàn cảnh nói chung mà các thành viên gia đình người trả lời cung cấp cho họ. Tính đối xứng và bất đối xứng này cũng thể hiện rõ trong từng loại hình giúp đỡ ở từng hoàn cảnh giúp đỡ cụ thể. Nói chung, những thành viên trong gia đình người trả lời được xét đến ở nghiên cứu này như bố mẹ đẻ, bố mẹ vợ/chồng, con cái có mức độ giúp đỡ khác nhau đáng kể đối với người trả lời. Kết quả của nghiên cứu này chỉ đồng ý một phần với quan điểm của Granovetter khi nói rằng gia đình thường mang lại cho cá nhân những giúp đỡ mang tính tình cảm (emotional). Tuy nhiên, thông qua nhiều cuộc phỏng vấn sâu, chúng tôi đã chứng minh được rằng gia đình người Việt Nam không chỉ dừng lại ở những hỗ trợ về tình cảm mà còn cung cấp cho cá nhân rất nhiều loại hình giúp đỡ khác, đặc biệt là những hỗ trợ về tiền bạc, cái mà Grannovetter gọi là các giúp đỡ mang tính công cụ (instrumental). 


Nói chung người Việt Nam có xu hướng bất đối xứng trong quan hệ giúp đỡ liên thế hệ. Càng là các thế hệ gần nhau càng cung cấp cho nhau số lượng loại hình giúp đỡ nhiều hơn là các thế hệ xa nhau hơn. Bên cạnh đó, trải qua nhiều thế hệ thì xu hướng cho - nhận chung của người Việt Nam vẫn theo một chiều là bố mẹ (bố mẹ đẻ và bố mẹ vợ/ chồng) cung cấp cho con cái số lượng loại hình giúp đỡ nhiều hơn con cái có thể cung cấp trở lại cho bố mẹ. Tuy nhiên vẫn luôn tồn tại các trường hợp riêng như con cái có thể cung cấp cho bố mẹ số lượng loại hình giúp đỡ ngang bằng hoặc nhiều hơn số lượng loại hình bố mẹ có thể cung cấp cho con cái. Tức là, vẫn luôn tồn tại trường hợp bất đối xứng trong quan hệ giúp đỡ giữa bố mẹ và con cái theo chiều ngược lại với xu hướng chung hoặc trường hợp đối xứng trong quan hệ giúp đỡ này.


Nói chung xét theo quan điểm giới thì người Việt Nam có xu hướng giúp đỡ con trai nhiều hơn con gái và xét theo quan điểm tôn ti trật tự thì người Việt Nam có xu hướng giúp đỡ con trưởng nhiều hơn con thứ.


Về tính chất các loại hình giúp đỡ, những giúp đỡ về tiền bạc vốn được dự đoán là dễ mang tính đối xứng vì có thể cân đong, đo đếm được lại thể hiện rõ tính bất đối xứng trong tất cả các hoàn cảnh giúp đỡ trong gia đình. Từ đó một lần nữa lại có thể khẳng định càng là quan hệ thân thiết thì "tính sòng phẳng" trong quan hệ cho và nhận giúp đỡ càng yếu. Mặt khác, về loại hình giúp đỡ chia sẻ tâm sự giữa bố mẹ đẻ hay bố mẹ vợ/ chồng và con cái đối với người được hỏi mang tính bất đối xứng trong nhiều hoàn cảnh theo chiều hướng bố mẹ đẻ hay bố mẹ vợ/ chồng giúp đỡ người được hỏi về chia sẻ tâm sự nhiều hơn là con cái có thể giúp đỡ họ về loại hình này. Trong hoàn cảnh ốm đau, người Việt Nam thường nhận được giúp đỡ về loại hình này từ cả bố mẹ đẻ và từ con cái ở mức độ tương đương nhau. Sự giúp đỡ qua lại trong các trường hợp này cũng được hiểu là sự thực hiện các chuẩn mực đạo đức giữa bố mẹ với con cái và con cái với bố mẹ hay anh chị em với nhau như quan điểm của Russell Cropanzano và Marie S. Mitchell (2005) đã nêu trên.
Trong quan hệ bạn bè, biểu hiện đối xứng và bất đối xứng khác nhau giữa người bạn thứ nhất, thứ 2 và thứ 3. Tính bất đối xứng có vẻ phổ biến hơn với những người thân thiết nhất, và giảm dần với các cá nhân khác. Nói cách khác, bạn bè càng thân thiết, càng dễ “được nhận” nhiều từ phía bạn bè hơn là “cho” họ. Như vậy, càng thân thiết, sự bất đối xứng càng tăng lên. Trong quan hệ bạn bè, tính bất đối xứng thường xảy ra đối với loại hình giúp đỡ phi vật chất như chia sẻ tâm sự, cung cấp thông tin quan trọng, và hoàn cảnh giúp đỡ như đầu tư làm ăn hay mua sắm vật dụng đắt tiền. Mặt khác, dù ở khu vực nông thôn hay đô thị, điều kiện kinh tế khá hay kém, là bạn bè rất thân hay bạn bè ít thân hơn thì những giúp đỡ về tiền bạc và sức lao động giữa hai người bạn luôn mang tính đối xứng. 


Về các yếu tố ảnh hưởng đến tính đối xứng/ bất đối xứng của quan hệ giúp đỡ trong gia đình và giữa những người bạn đều chịu ảnh hưởng đan xen của cả ba nhóm yếu tố: cá nhân, nhóm yếu tố gia đình và nhóm yếu tố cộng đồng/ xã hội. Tuy nhiên, nhóm yếu tố gia đình vẫn gây ảnh hưởng nhiều hơn cả đến tính đối xứng/ bất đối xứng của quan hệ giúp đỡ trong gia đình và nhóm yếu tố cá nhân gây ảnh hưởng nhiều hơn cả đến tính đối xứng/ bất đối xứng của quan hệ giúp đỡ giữa những bạn bè thân thiết.

Theo đó, các yếu tố được xem là ảnh hưởng nhiều nhất đến việc làm tăng tỷ lệ xác suất xảy ra bất đối xứng so với xác suất xảy ra đối xứng của quan hệ giúp đỡ trong gia đình gồm có: sống chung cùng bố mẹ, tuổi, trình trạng hôn nhân, mức độ tin tưởng bố mẹ. Trái lại, các yếu tố được xem là ảnh hưởng nhiều nhất đến việc làm tăng tỷ lệ xác suất xảy ra tính bất đối xứng của quan hệ giúp đỡ trong gia đình gồm có: loại hình kinh tế hỗn hợp hoặc thuần phi nông, chi tiêu trung bình/ tháng của hộ, là người miền Nam.

Mặc dù đã chỉ ra được các biểu hiện đặc trưng của tính đối xứng và bất đối xứng của quan hệ giúp đỡ trong vốn xã hội của người Việt Nam nhưng nghiên cứu này vẫn tồn tại một số điểm hạn chế như sau. Thứ nhất, luận án chưa đo lường được quan hệ giúp đỡ giữa các chủ thể đa dạng hơn, ví dụ giữa những người họ hàng, giữa những người hàng xóm, giữa chủ tuyển dụng và người lao động v.v... Thứ hai, trong quan hệ giúp đỡ ở phạm vi gia đình, luận án này chưa đo được xem người trả lời đã giúp đỡ  được những gì cho các thành viên gia đình họ và bản thân họ đã nhận lại được các giúp đỡ gì từ các thành viên này. Tức là, luận án này mới chỉ đo được xem người trả lời đã nhận được những giúp đỡ nào từ thành viên nào nhiều hơn trong gia đình họ.
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